
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 

Tập đọc 

Ôn tập 

Nhiệm vụ 1: Em mở sách giáo khoa Tiếng việt 2/ tập 2 trang 80 đọc 3 lần bài 

Cá rô lội nước. 

Nhiệm vụ 2: Em hãy viết lại câu trả lời vào vở. 

Câu 1: Cá rô có màu như thế nào ? 

a. Giống màu đất. 

b. Giống màu bùn. 

c. Giống màu nước. 

         Mẫu: Câu 1: Cá rô có màu giống màu bùn. 

Câu 2: Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu ? 

a. Ở các sông. 

b. Trong đất. 

c. Trong bùn ao. 

Câu 3: Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào ? 

     a. Như cóc nhảy. 

     b. Rào rào như đàn chim vỗ cánh. 

     c. Nô nức lội ngược trong mưa. 

Câu 4: Bộ phận in đậm trong câu: “ Chúng khoan khoái đớp bóng nước 

trong mưa” trả lời cho câu hỏi nào sau đây ? 

a. Vì sao?. 

b. Như thế nào? 

c. Khi nào? 

Câu 5: Câu: “ Đàn cá rô lội ngược trong mưa.” Là mẫu câu gì ? 

a. Ai thế nào? 

b. Ai là gì? 



c. Ai làm gì ? 

 

Tự nhiên và xã hội 

Loài vật sống ở đâu ? ( Tiết 1) 

( Sách Tự nhiên và xã hội, giáo viên dạy online qua phần mền M.Teams) 

      Em hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất 

   Câu 1: Loài vật có thể sống ở đâu ? 

           a.  Sống trên cạn. 

           b. Sống dưới nước. 

           c. Cả hai ý trên. 

   Câu 2: Loài vật nào sau đây sống trên mặt đất ? 

          a.Trâu, bò, voi, cá mập. 

          b. Hổ, lạc đà, tôm. 

          c. Nai, thỏ , sư tử, gà. 

   Câu 3: Loài vật nào sau đây sống dưới nước ? 

     a. Sò, tôm , cua, ba ba, mèo . 

          b. Hến, hà mã, cá ngựa, trai. 

          c. Rùa, cá sấu, rắn nước, đại bàng. 

   Câu 3: Loài vật nào sau đây bay lượn trên không ? 

       a. Chào mào, chó, sứa, cá chép . 

       b. Họa mi, cò, hải âu. 

       c. Máy bay, ngựa, Đại bàng. 

 

Toán 

 Số 1 trong phép nhân và phép chia 

    Bài 1: Tính nhẩm 

            1 x 2  =   1 x 3  =   1 x 5  =                                    

            2 x 1  =   3 x 1  =   5 x 1  = 



            2 : 1  =   3 : 1  =   5 : 1  =                                 

     Bài 2: Tính 

           4 x 2  x 1   =…………..                                         4 : 2  x 1 =…………           

                             =…………..                                                        =………….     

           4 x 6  : 1   =…………..                                 8 : 2  x 1 =…………..     

                            =………….                                                     =…………. 

            

 


